
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 38 2022 UBT(P) 15cm

17 2 46 3033 UXTC 12 tuần + UBT (P) 

17 3 40 ĐT NXTC 12tuần

17 4 45 1002 UXTC 16 tuần

17 5 40 ĐT NXTC 16 tuần

18 6 54 2002 UXTC 16 tuần

18 7 43 2002 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

18 8 42 2002 UXTC 14 tuần

19 9 50 2002 UXTC 16 tuần

19 10 46 0000 UXTC 16 tuần/VMC 

19 11 48 0000 UXTC 16 tuần

19 12 47 2002 UXTC 14tuần/VMC

19 13 31 1001 NXTC 14tuần

20 14 69 5002 K Buồng trứng(P)/VMC

20 15 41 0000 NXTC 16 tuần + UBT (T) 7cm

16 43 ĐT NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 81 7017 SSD độ III/Cao HA

17 2 51 2002 UBT 2bên 10cm/ VMC 2 lần

17 3 36 0000 NXTC 6 cm

17 4 45 1001 UXTC 12 tuần + UBT 2 bên 10cm

17 5 45 1001 UXTC 14 tuần

18 6 61 0000 U ổ bụng to, TD UBT  22cm

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

HƢƠNG THU + NGỌC.NT + DIỆP.SB

HƢƠNG THU + NGỌC.NT + DIỆP.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

N.P.MAI + TÖ NGÂN + LAN HƢƠNG

DỰ BỊ 

BS SẢN A + NỚP + MỸ HIỀN.TT(S)

BS SẢN A + Q.HẢI + BÌNH.SB(C)

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + H.VÂN.NT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + H.VÂN.NT

V.HÕA + BÍCH TY + ĐIỆN.SB

V.HÕA + BÍCH TY + ĐIỆN.SB

V.HÕA + BÍCH TY + ĐIỆN.SB

N.P.MAI + TÖ NGÂN + LAN HƢƠNG

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + KIÊN.TT

NGỌC TRANG + Đ.TRỌNG + KIÊN.TT

Q.TUẤN + TRÍ 1 + DIỄM.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + DIỄM.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + DIỄM.SB

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + THU HÀ 3 + TẤN ÂN.SB(S)

BS SẢN A + KHẮC ÂN.SB + HẰNG.SB(C)

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX + UBT, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ TS, Cắt khối u (Sinh thiết lạnh)

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP   

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Từ ngày 02/09/2013 đến ngày 08/09/2013 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai   

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + PP có u

CAO THỊ KIM CÖC

NGUYỄN THỊ CHÍN

NGUYỄN THỊ DẦY

LÊ THỊ PHƢƠNG LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

LƢƠNG THỊ VÂN

TRẦN THỊ PHƢỢNG

ĐẶNG THỊ PHỈ

LÊ THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ ĐANG

VŨ THỊ LÊ

NGUYỄN THỊ NGỌ

LÊ THỊ THẢO

LÊ THỊ THẮM

VŨ THỊ NGỌC TRINH

NGUYỄN THỊ KIM THU

LÝ KIM YẾN

VÕ THỊ THU THẢO

VŨ THỊ XUÂN

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THÖY

NGUYỄN THỊ YẾN

LÂM THỊ THỦY

5946

6059

5990

6058

6107

6068

5927

5906

6075

5907

5934

6098

6125

6020

5933

5925

SHC

5855

6102

5917

5968

5898

5959

PM

Ngày: 03/09/2013 

Ngày: 04/09/2013 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 



18 7 54 ĐT
UXTC 14 tuần

18 8 41 3003 UXTC 16 tuần/VMC 

19 9 44 1011 UXTC 16tuần+UBT(T)8cm/VMC 3 lần

19 10 48 2002 UXTC 14 tuần

19 11 39 2012 NXTC 12 tuần

19 12 49 2002 UXTC 16 tuần

19 13 38 2002 NXTC 14tuần

20 14 49 3012
UXTC 14 tuần

20 15 40 1021 LNMTCBT (T) 10cm/VMC

20 16 34 1002 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

17 43 1011 UXTC 12 tuần + UBT(T)

3 0 0

3 0 0

17 1 62 3003 UBT 15cm

17 2 47 3023 UXTC 18 tuần

17 3 43 2012 UXTC 20 tuần

17 4 41 0000 NXTC 16 tuần

18 5 38 2002 Sa TC - BQ-TT độ 3, UXTC 16 tuần

6 0

18 7 49 4004 UXTC 16 tuần

18 8 48 1011 UXTC 14 tuần

19 9 50 4014 UXTC 18 tuần

19 10 46 2022 UXTC 14 tuần/Hẹp hở van 2 lá, 

11 0         kháng đông

19 12 42 2012 NXTC 16 tuần

19 13 51 3023 UXTC 14 tuần

19 14 39 2022 NXTC 12 tuần thoái hóa

15 44 0000 NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

TÔ NGUYỆT + ĐOAN + LAM HÀ.SB

DỰ BỊ 

BS SẢN A + NGUYỄN LONG + CƢỜNG.SB(S)

BS SẢN A + TRÍ 2 +  ĐẠO.SB(C)

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

TH.VÂN + Q.HƢƠNG

TH.VÂN + Q.HƢƠNG + GIANG.SB

TH.VÂN + Q.HƢƠNG + GIANG.SB

TÔ NGUYỆT + ĐOAN + LAM HÀ.SB

VIỆT THANH + MẬN + PHƢƠNG.PNT

V.HÕA + THƢ HƢƠNG + ĐƢỜNG.SB

V.HÕA + THƢ HƢƠNG + ĐƢỜNG.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

    

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + KIÊN.TT

DỰ BỊ 

BS SẢN A + THÖY MAI + KIỀU CHÂU.SB(S)

BS SẢN A + MỸ HIỀN.TT + NG.CHÂU.SB(C)

VIỆT THANH + MẬN + PHƢƠNG.PNT

T.HÕA + DIỆU NGA + DUNG.SB 

T.HÕA + DIỆU NGA + DUNG.SB  

T.HÕA + DIỆU NGA + DUNG.SB 

HỒ HOA + H.QUYÊN + DŨNG.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + DŨNG.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + KIÊN.TT

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp  

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

1) Cắt HTTC chừa 2PP

2) Treo MC vào mõm nhô 

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT (Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP

C/G Bóc NX+UBT,KTSD nếu KĐ cắt TC, Bóc UBT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS,Cắt HTTC + 2pp, Khảo sát dịch ổ bụng

Cắt HTTC + PP có u (Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

VĂN THỊ TƢỞNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

NGUYỄN THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ BÉ BA

HUỲNH THỊ VIỆT

PHẠM THỊ VỮNG

HỒ THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ CƢỜNG

SƠN THỊ SƢƠNG 

HÀ THỊ ÁNH NGUYỆT

VƢƠNG THỊ KIM HÀ

TRẦN THỊ BÍCH TRINH

TRƢƠNG THỊ ĐÀO

BN SẢN A

BN SẢN A

VŨ THỊ NÓI

PHẠM THỊ ANH

DƢƠNG THỊ TƢỜNG VI

NGUYỄN THÁI THUẬN

VÕ THỊ LỢI

NGUYỄN THỊ THUẬN

TRẦN KIM TRỌNG

TÔ MỸ LINH

TRƢƠNG THỊ THU

NGUYỄN THỊ CHÂU

TRẦN THỊ BÌNH

5987

6035

6129

6057

6063

5991

5608

5969

5960

5994

4371

6045

5992

6032

5966

5793

5932

6044

5376

5926

5982

5985

5922

5984

Thứ: SÁU 

Ngày: 05/09/2013 

Ngày: 06/09/2013 

Thứ: NĂM 



20 1 57 6006 UBT (P) 7cm/Hở van 2 lá, thiếu máu 

2 0       cơ tim

20 3 46 2002 UXTC 20 tuần/VMC Bóc NX

20 4 45 2002 UXTC 14 tuần/ B20

17 5 48 4004 UXTC 16 tuần

17 6 39 1011 NXTC 14 tuần/VMC 2 lần

17 7 31 2002 UBT(P) 14cm

17 8 46 2002 UXTC 14 tuần

17 9 39 2002 NXTC 16 tuần

18 10 49 2002 UXTC 18 tuần

18 11 44 2012 UXTC 16 tuần

18 12 38 1001 NXTC 12 tuần + UBT (T) 6cm

19 13 52 4004 UXTC 14 tuần

19 14 39 0000 NXTC 12 tuần

19 15 24 ĐT U bì BT 15cm

19 16 40 1031 UXTC 16 tuần, TD LNM cơ TC

19 17 27 ĐT NXTC 16tuần

18 22 ĐT NXTC

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + P.DUNG 2

TR.THẢO + TRÖC GIANG + HỮU HẢI.SB

TR.THẢO + TRÖC GIANG + HỮU HẢI.SB

DỰ BỊ 

TÔ NGUYỆT + Đ.NGỌC.NT + PHÙNG HÀ.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + VŨ HẢI.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + VŨ HẢI.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + VŨ HẢI.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + P.DUNG 2

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + P.DUNG 2

THU THỦY + K.CHI.PNT + N.TRÖC.NT

THU THỦY + K.CHI.PNT + N.TRÖC.NT

MỸ Ý + THIÊN TRANG + HOÀNG VÂN

MỸ Ý + THIÊN TRANG + HOÀNG VÂN

MỸ Ý + THIÊN TRANG + HOÀNG VÂN

TÔ NGUYỆT + Đ.NGỌC.NT + PHÙNG HÀ.SB

THU THỦY + K.CHI.PNT + N.TRÖC.NT

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Ngày 30 tháng 8 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt (Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

VÕ THỊ NGỌC DIỆP

PHAN THỊ HOA

HUỲNH THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ THU

ĐỖ THỊ MINH NGỌC

NGUYỄN THỊ THIÊN HƢƠNG

NGUYỄN KIM CHI

NGUYỄN THỊ CẨM

VŨ THỊ NGỌC YẾN

TRƢƠNG MỘNG ÁNH

CAO THỊ MINH NGUYỆT

LÊ THỊ MỸ LIÊN

TRẦN THỊ THO

LÂM THỊ THANH HƢƠNG

NGUYỄN THỊ KIM CHI

TRẦN THỊ NGHĨA 

LÊ THỊ NƢƠNG

5998

6038

6126

4218

5978

5776

6123

6086

6066

6074

6090

6092

6006

6065

5997

6115

6021


